
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 STEM T.Dục Toán Sử S1 Anh (P.27) Toán Hóa HĐTN

S2 Lý T.Dục Anh Toán HĐTN S2 Tin (P.44) Lý (P.27) Toán Hóa GDĐP

S3 Lý Q.Phòng Anh Hóa GDKT-PL S3 Anh (P.44) Hóa (P.27) GDKT-PL AVBN Toán

S4 GDKT-PL Lý Hóa Anh S4 Anh (P.44) Hóa (P.27) Q.Phòng Anh

S5 Tin Văn S5

C1 AVBN Văn Sử C1 GDKT-PL Văn Anh (P.16) Văn (P.28) T.Dục

C2 Anh Toán Lý Toán C2 Lý Văn Lý (P.16) Văn (P.28) T.Dục

C3 Anh Toán Tin Toán C3 Lý STEM Toán (P.28) Tin

C4 SHCN Hóa GDĐP Văn C4 SHCN Toán Toán (P.28) Sử

C5 SHDC Hóa Văn C5 SHDC Sử

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 GDKT-PL Sử (P.20) Hóa (P.45) Toán S1 Anh (P.34) GDKT-PL (P.33) Lý T.Dục

S2 Tin (P.VT1) Anh GDKT-PL (P.20) Hóa (P.45) Toán S2 AVBN (P.46) Anh (P.34) GDKT-PL (P.33) Toán T.Dục

S3 Tin (P.VT1) GDĐP AVBN (P.20) Lý (P.45) STEM S3 Hóa (P.46) STEM Toán (P.33) Toán Lý (P.31)

S4 Anh (P.20) S4 Toán (P.46) HĐTN (P.34) Tin (P.33) Lý (P.31)

S5 S5 Toán (P.46)

C1 Toán Toán Lý (P.38) Anh C1 Văn GDĐP Anh (P.30) Anh

C2 Toán Toán Hóa (P.30) Lý (P.38) Anh C2 Văn Hóa Lý Anh (P.30) Q.Phòng

C3 HĐTN Văn T.Dục Văn (P.38) Hóa C3 Toán Sử Sử Hóa (P.30) Văn

C4 SHCN Văn T.Dục Văn (P.38) Q.Phòng C4 SHCN Tin Hóa (P.30) Văn

C5 SHDC Lý Anh (P.38) Sử C5 SHDC

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 GDĐP Anh T.Dục Văn S1 AVBN Sử GDĐP Sử

S2 Văn Văn Anh T.Dục Toán S2 Anh Tin Văn Văn Q.Phòng

S3 GDKT-PL Văn Toán Lý Anh S3 CN Anh STEM Văn T.Dục

S4 Anh STEM Toán Lý GDKT-PL S4 Sinh CN Anh T.Dục

S5 Q.Phòng Lý S5 Sinh

C1 Toán Hóa HĐTN Toán C1 Toán Toán Toán Sinh

C2 Toán Tin Hóa Tin C2 Hóa Toán Tin Anh Sinh

C3 Lý AVBN Hóa Sử C3 Hóa Hóa Toán Anh HĐTN

C4 SHCN Sử Hóa C4 SHCN Hóa Toán

C5 SHDC Anh C5 SHDC Văn

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 CN Văn Toán S1 Văn Anh

S2 Hóa CN Văn Sử S2 Sinh STEM Sinh Văn

S3 Toán Toán Q.Phòng Sinh S3 Sinh Hóa Toán Văn Anh

S4 Toán STEM Sinh S4 Văn Hóa Toán HĐTN Anh

S5 Văn S5

C1 Anh Anh Anh Anh Toán C1 CN Toán CN Toán Sử

C2 Sinh Văn Tin Anh Toán C2 Hóa Toán AVBN Toán Sử

C3 Sinh Hóa HĐTN T.Dục Tin C3 Hóa Q.Phòng Anh Tin Sinh

C4 SHCN Hóa Hóa T.Dục Sử C4 SHCN GDĐP Anh Tin T.Dục

C5 SHDC GDĐP AVBN C5 SHDC T.Dục

Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

TKB 30/9 TKB 30/9

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)
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Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

TKB 30/9 TKB 30/9

  - Tên lớp    : 10A1   - Tên lớp    : 10A2

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Minh Tuyền   - Chủ nhiệm        : Danh Xuân Thắm
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Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

  - Tên lớp    : 10A3   - Tên lớp    : 10A4

  - Chủ nhiệm        : Tăng Hồng Ngữ   - Chủ nhiệm        : Dư Quang Minh

  - Chủ nhiệm        : Trần Minh Đức (Tin)   - Chủ nhiệm        : PhanThị Bích Chi
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TKB 30/9 TKB 30/9

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

  - Tên lớp    : 10A5   - Tên lớp    : 10A6

  - Tên lớp    : 10A7   - Tên lớp    : 10A8

  - Chủ nhiệm        : Trần Chí Thanh   - Chủ nhiệm        : Đặng Lê Kim Phụng
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Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

TKB 30/9 TKB 30/9

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

C
H
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U

C
H
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U



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Anh Toán Địa Anh S1 Văn Anh STEM Sử

S2 T.Dục Văn Toán Địa Anh S2 HĐTN Q.Phòng Anh Toán Sử

S3 T.Dục Văn Lý Tin Sử S3 Lý Toán CN Địa

S4 Q.Phòng Văn Tin Sử S4 Lý Toán Văn Toán

S5 Sử S5 Văn Toán

C1 Văn CN Địa CN C1 T.Dục CN Địa AVBN

C2 Văn Sử Anh Địa STEM C2 T.Dục Anh Địa Anh

C3 AVBN Toán Anh GDĐP C3 Tin Anh Tin Địa

C4 SHCN Toán HĐTN C4 SHCN Sử GDĐP Văn

C5 SHDC Toán Lý C5 SHDC Sử Văn

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Lý CN Địa Sử Anh S1 HĐTN Anh Tin GDĐP Địa

S2 CN Anh STEM Sử Anh S2 Sử T.Dục Anh Toán STEM Địa

S3 HĐTN T.Dục Sử GDĐP Tin S3 Anh T.Dục GDKT-PL Sinh Sử Văn

S4 Văn T.Dục Địa S4 AVBN Địa Địa Văn

S5 Văn Địa S5 Toán

C1 Q.Phòng Lý Toán Tin C1 Toán Anh Sử Sinh

C2 Sử Toán Toán Địa C2 GDKT-PL Anh Sử Toán

C3 Anh Toán Văn Toán C3 Tin Văn Văn Toán

C4 SHCN AVBN Anh Văn C4 SHCN Văn

C5 SHDC Văn C5 SHDC Q.Phòng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tin Anh Văn S1 GDKT-PL Sinh HĐTN Toán Toán

S2 Toán Tin Toán Văn S2 Văn GDKT-PL AVBN Địa Tin Toán

S3 Toán Toán Toán Sử S3 Sinh Anh Địa Địa Văn Tin

S4 Sinh Anh S4 Anh Sử STEM Văn

S5 Anh S5 Sử

C1 GDKT-PL Anh AVBN Văn GDĐP C1 T.Dục Toán Anh Địa

C2 Sinh GDKT-PL Anh Văn Địa C2 T.Dục Toán Anh GDĐP

C3 Sử Địa T.Dục HĐTN Địa C3 Anh Q.Phòng Văn Sử

C4 SHCN Q.Phòng T.Dục Địa STEM C4 SHCN Văn Sử

C5 SHDC Văn Sử Sử C5 SHDC

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 GDKT-PL Toán Văn Văn Anh S1 Anh Anh Sử Địa

S2 Toán GDKT-PL Sử Văn Toán T.Dục S2 Địa Anh Tin Anh GDĐP

S3 AVBN Văn Sử GDĐP Toán T.Dục S3 Q.Phòng Văn Tin Anh Toán

S4 Sinh Văn Tin Địa Địa Tin S4 GDKT-PL Văn AVBN Toán

S5 Sinh Anh Toán S5

C1 Địa STEM Sử C1 Sử Địa GDKT-PL Văn T.Dục

C2 Địa HĐTN Sử C2 Văn STEM HĐTN Văn T.Dục

C3 Q.Phòng Anh Anh C3 Sinh Sử Sinh Địa

C4 SHCN Anh C4 SHCN Toán Sử Toán

C5 SHDC C5 SHDC Toán

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

  - Tên lớp    : 10A9   - Tên lớp    : 10A10

  - Chủ nhiệm        : Lưu Tấn Phát   - Chủ nhiệm        : Ong Chí Dũng

Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

TKB 30/9 TKB 30/9

TKB 30/9 TKB 30/9

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

  - Tên lớp    : 10A11   - Tên lớp    : 10A12
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Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

TKB 30/9 TKB 30/9

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Quyên-VL   - Chủ nhiệm        : Lâm Vĩnh Hòa
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Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

TKB 30/9 TKB 30/9

  - Tên lớp    : 10A13   - Tên lớp    : 10A14

  - Chủ nhiệm        : Hồ Thị Tú Anh   - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thanh Phúc
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(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

  - Tên lớp    : 10A15   - Tên lớp    : 10A16

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Phượng Các   - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Trúc Ly



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Anh GDKT-PL STEM S1 SHDC HĐTN Văn (P.24) Tin (P.43) GDĐP

S2 Địa Anh Sử Sử S2 SHCN Anh Toán (P.24) Toán (P.43) Văn

S3 Văn HĐTN Địa Tin S3 Hóa GDKT-PL Toán (P.43) Anh

S4 Anh Toán Tin S4 Anh T.Dục

S5 Toán S5 Văn T.Dục

C1 Sinh Sử Địa Toán C1 Hóa (P.44) Anh Văn Lý (P.27)

C2 AVBN Q.Phòng Anh Địa C2 Hóa (P.44) Anh Văn Lý (P.27)

C3 Sử GDKT-PL Anh Văn T.Dục C3 Toán (P.44) AVBN GDKT-PL Q.Phòng (P.27)

C4 SHCN Văn Toán Văn T.Dục C4 Lý (P.44) Toán Sử Toán (P.27)

C5 SHDC Văn Toán Sinh GDĐP C5 Lý (P.44) Hóa Tin

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Hóa T.Dục Văn Lý Tin S1 SHDC T.Dục HĐTN Toán (P.06) Toán

S2 SHCN Hóa T.Dục Văn Lý Toán S2 SHCN T.Dục AVBN Toán (P.06) Toán

S3 Hóa GDĐP GDKT-PL Toán Anh S3 Anh Anh Anh Tin (P.06)

S4 Hóa Toán S4 Văn Toán Anh

S5 Sử S5

C1 Anh Q.Phòng Anh Văn C1 Hóa (P.02) Văn (P.24) Tin Toán Lý (P.45)

C2 GDKT-PL Toán Toán Văn C2 Hóa (P.02) GDKT-PL (P.24) Q.Phòng Lý Lý (P.45)

C3 Văn Anh Lý Toán C3 GDĐP (P.02) Anh (P.24) Văn Lý Văn (P.45)

C4 HĐTN Anh Lý Tin C4 Hóa (P.24) Văn GDKT-PL Sử (P.45)

C5 AVBN C5 Hóa (P.24)

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC T.Dục Toán Toán Văn S1 SHDC Anh Anh T.Dục Lý

S2 SHCN T.Dục Toán Toán Q.Phòng S2 SHCN Văn Toán Hóa T.Dục Lý

S3 Hóa HĐTN Văn Hóa S3 Anh Văn Tin Hóa Hóa (P.20) Q.Phòng

S4 GDĐP Văn Hóa S4 Toán GDKT-PL Lý Hóa (P.20) Anh

S5 S5 Toán AVBN Anh

C1 GDKT-PL Văn Anh Anh C1 Sử (P.33) Văn Văn (P.31)

C2 Anh Văn GDKT-PL Hóa Toán C2 Lý (P.33) Văn Tin (P.31)

C3 Anh Lý Tin Anh Toán C3 Toán (P.33) GDĐP HĐTN (P.31)

C4 Tin Lý AVBN Lý C4 Toán GDKT-PL (P.31)

C5 Sử Lý C5 Toán

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Hóa Sử T.Dục S1 SHDC Hóa Toán Văn Sinh

S2 SHCN Hóa Anh T.Dục S2 SHCN Hóa Toán Anh Sinh

S3 Văn Q.Phòng AVBN Hóa S3 Sinh Anh T.Dục

S4 Văn Hóa S4 CN T.Dục

S5 S5

C1 Anh Toán Sinh Anh Sinh C1 Tin HĐTN Q.Phòng Hóa Toán

C2 Tin Toán Sinh Anh Anh C2 Anh Tin GDĐP Hóa Văn

C3 Sinh HĐTN Toán Toán Văn C3 Anh Văn CN AVBN Văn

C4 CN Tin Toán GDĐP Văn C4 Văn Anh Toán Sinh

C5 CN Văn Toán C5 Toán Sử Toán

Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

  - Chủ nhiệm        : Lê Phạm Minh Thái   - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Bé
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TKB 30/9 TKB 30/9

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

  - Tên lớp    : 10A17   - Tên lớp    : 11A1

  - Tên lớp    : 11A2   - Tên lớp    : 11A3

  - Chủ nhiệm        : Lê Bảo Như Ý   - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kem
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Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

TKB 30/9 TKB 30/9

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

  - Tên lớp    : 11A4   - Tên lớp    : 11A5

  - Chủ nhiệm        : Lê Phượng Hoa   - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Thư Trinh
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Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

TKB 30/9 TKB 30/9

TKB 30/9 TKB 30/9

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

  - Tên lớp    : 11A6   - Tên lớp    : 11A7
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Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

  - Chủ nhiệm        : Tống Thị Mộng Hà   - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Tuyền
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Anh Anh Văn Hóa S1 SHDC CN AVBN Toán

S2 SHCN Sinh Anh Văn Hóa S2 SHCN Lý Q.Phòng Văn

S3 Anh Sinh Sinh S3 CN Anh HĐTN Văn

S4 Tin GDĐP Sinh S4 Văn Anh Sử Địa

S5 S5

C1 Văn Văn Toán Tin Hóa C1 Anh Văn Toán Sử Sử

C2 CN Văn Toán Toán Hóa C2 Địa Tin Toán Anh Lý

C3 CN HĐTN Q.Phòng Toán Sử C3 Địa Tin Anh T.Dục Văn

C4 Toán Toán Anh T.Dục C4 GDĐP Toán Địa T.Dục Văn

C5 AVBN T.Dục C5 Toán

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Văn Sử Anh Văn S1 SHDC Văn Địa

S2 SHCN Q.Phòng Tin Anh CN S2 SHCN Văn Địa Sử CN

S3 Văn GDĐP Anh Sử S3 Lý Lý CN Anh Sử T.Dục

S4 Văn S4 Anh Toán Toán Toán T.Dục

S5 S5 AVBN

C1 Địa HĐTN Lý T.Dục Địa C1 GDĐP Tin Anh Văn

C2 Tin Lý AVBN T.Dục CN C2 Văn Địa Anh Văn

C3 Anh Anh Toán Văn Sử C3 Văn Toán HĐTN Tin

C4 Địa Toán Văn Toán C4 Anh Toán Sử Q.Phòng

C5 Địa Toán Toán C5 Địa

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Lý Toán Văn CN S1 SHDC HĐTN Địa Toán Tin

S2 SHCN Anh Sử Văn Sử S2 SHCN Q.Phòng Văn GDKT-PL Anh

S3 Địa Sử Tin Toán S3 Tin Anh Văn Sử Anh

S4 Địa AVBN T.Dục Anh S4 Anh Văn AVBN Văn

S5 T.Dục Anh S5 Sử

C1 Văn Địa HĐTN Văn C1 GDĐP Toán Toán T.Dục

C2 Văn GDĐP Địa Văn C2 Toán Sinh Sinh Toán T.Dục

C3 Tin Lý CN Toán C3 Văn Địa Anh Địa

C4 Anh Q.Phòng Anh Toán C4 Văn GDKT-PL Địa

C5 Toán C5 Sử

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Q.Phòng HĐTN AVBN Địa S1 SHDC Văn Sử

S2 SHCN GDKT-PL Anh Sử Tin S2 SHCN Văn Địa Anh

S3 T.Dục Địa Sử Toán S3 Sinh GDKT-PL Văn T.Dục

S4 T.Dục Địa GDĐP Toán S4 Địa Văn T.Dục

S5 GDKT-PL S5

C1 Tin Anh Anh Văn C1 Anh Anh AVBN Toán Toán

C2 Anh Văn Toán Anh Văn C2 Tin Anh HĐTN Toán Toán

C3 Văn Toán Sinh Văn C3 Văn Q.Phòng Tin Anh GDKT-PL

C4 Địa Toán Sinh Văn C4 Văn Sử Sử GDĐP Địa

C5 Sử C5 Toán Sinh Địa

Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

TKB 30/9 TKB 30/9

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)
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Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

TKB 30/9 TKB 30/9

  - Tên lớp    : 11A8   - Tên lớp    : 11A9

  - Chủ nhiệm        : Đinh Văn Sơn   - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Hồng Mai
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Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

  - Tên lớp    : 11A10   - Tên lớp    : 11A11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Trung Kiên   - Chủ nhiệm        : Châu Hoàng Gia

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Thanh Thảo   - Chủ nhiệm        : Dương Tố Nhi
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TKB 30/9 TKB 30/9

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

  - Tên lớp    : 11A12   - Tên lớp    : 11A13

  - Tên lớp    : 11A14   - Tên lớp    : 11A15

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thu Hiền   - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Minh
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Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

TKB 30/9 TKB 30/9

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC T.Dục Q.Phòng Địa GDĐP S1 SHDC Địa T.Dục Anh

S2 SHCN T.Dục GDKT-PL Tin Địa S2 SHCN AVBN Văn T.Dục GDĐP

S3 Văn Anh Anh Địa S3 Sử Anh Văn GDKT-PL Toán

S4 Văn Anh Anh GDKT-PL S4 Sinh Địa Sử Văn

S5 S5 Toán Văn

C1 Địa Văn HĐTN Văn Sử C1 Anh Q.Phòng Toán HĐTN

C2 Sinh Văn Tin Văn Sử C2 Địa GDKT-PL Toán Tin

C3 Toán Sử Sinh Toán C3 Địa Anh Văn Sử

C4 Anh Toán AVBN Toán C4 Tin Anh Sinh

C5 Toán C5 Văn Toán

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Anh GDĐP Văn S1 SHDC Văn Toán Hóa Toán

S2 SHCN Địa Sử Anh S2 SHCN Văn Tin Hóa Sử

S3 Tin GDKT-PL Địa Anh S3 T.Dục Lý Sinh Lý

S4 Sinh Toán Toán Sử S4 T.Dục HĐTN Anh Lý

S5 Sử S5 Anh

C1 Anh T.Dục Văn Anh Địa C1 Văn Anh Lý

C2 Toán T.Dục Văn AVBN Địa C2 Văn Anh Sử Q.Phòng

C3 Toán GDKT-PL Sinh Văn Q.Phòng C3 Sinh Hóa Văn Sinh

C4 HĐTN Văn Tin Văn C4 Toán Hóa Toán Toán

C5 Toán C5 Tin Toán

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Văn Anh S1 SHDC Hóa Tin Toán Toán

S2 SHCN Văn Sinh S2 SHCN Hóa Anh Toán Toán

S3 Lý Anh Toán Văn S3 Anh Lý HĐTN Văn Văn

S4 Lý Q.Phòng Toán S4 Hóa Lý Anh Văn Văn

S5 Toán S5 Hóa Anh

C1 Sinh Hóa Tin Toán C1 Sinh T.Dục Q.Phòng

C2 HĐTN Hóa Hóa Văn Tin C2 Lý T.Dục Sử

C3 Anh Lý Hóa Văn Sử C3 Lý Sử Tin

C4 Anh Lý T.Dục Toán Sử C4 Văn Toán Sinh

C5 T.Dục Toán C5 Toán

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Lý Tin GDKT-PL S1 SHDC Hóa Toán Toán Toán

S2 SHCN GDKT-PL Lý T.Dục Toán S2 SHCN Hóa HĐTN Toán Toán

S3 Hóa Anh Văn T.Dục Toán S3 GDKT-PL T.Dục Tin Hóa Tin

S4 HĐTN Anh Văn Toán Văn S4 Hóa T.Dục GDKT-PL Văn Văn

S5 Toán Văn S5 Văn

C1 Anh Lý Sử Tin C1 Văn GDKT-PL Lý

C2 Hóa Lý Sử Hóa C2 Văn Lý Anh

C3 GDKT-PL Văn Toán Hóa C3 Lý Lý Sử Anh

C4 Anh Toán C4 Anh Toán Sử Anh

C5 Q.Phòng C5 Q.Phòng

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

  - Tên lớp    : 11A16   - Tên lớp    : 11A17

  - Chủ nhiệm        : Hồ Thị Quốc Uyên   - Chủ nhiệm        : Nguyễn Trương Đon

Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

TKB 30/9 TKB 30/9

TKB 30/9 TKB 30/9

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

  - Tên lớp    : 11A18   - Tên lớp    : 12A1
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Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

TKB 30/9 TKB 30/9

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

  - Chủ nhiệm        : Bùi Mộng Thúy Uyên   - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Anh Thư
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Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

TKB 30/9 TKB 30/9

  - Tên lớp    : 12A2   - Tên lớp    : 12A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ái Phương   - Chủ nhiệm        : Nguyễn Xuân Tú
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(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

  - Tên lớp    : 12A4   - Tên lớp    : 12A5

  - Chủ nhiệm        : Phùng Thị Song Ngân   - Chủ nhiệm        : Đỗ Quế Anh



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Anh Văn T.Dục S1 SHDC Lý Sử Lý Hóa T.Dục

S2 SHCN Q.Phòng Hóa Hóa T.Dục S2 SHCN HĐTN Toán Lý Hóa T.Dục

S3 Sử HĐTN Hóa Toán Toán S3 Văn Văn Toán Toán Q.Phòng Sử

S4 Hóa Tin Lý Toán Toán S4 Văn GDKT-PL Toán Tin Toán

S5 GDKT-PL S5 Toán

C1 Văn GDKT-PL Lý Lý C1 Lý Anh Anh

C2 Văn Sử Lý Toán C2 Anh Anh Hóa

C3 Anh Toán GDKT-PL Anh C3 GDKT-PL Hóa Tin

C4 Anh Văn Tin C4 Văn

C5 Văn C5 Văn

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Hóa GDKT-PL Toán Q.Phòng S1 SHDC T.Dục Địa Toán Lý

S2 SHCN Hóa Anh Toán Lý S2 SHCN T.Dục Địa Sử Lý

S3 Lý Văn T.Dục Hóa Toán S3 Tin Q.Phòng Sử Địa CN

S4 Lý Văn T.Dục Toán S4 Tin Văn CN Địa Anh

S5 Tin S5 Văn Anh

C1 Hóa Lý Sử C1 Toán Toán Văn

C2 GDKT-PL Toán HĐTN Tin C2 Toán Toán Sử Văn

C3 Văn Anh Sử Anh C3 Văn Anh Sử HĐTN

C4 Anh Toán Văn C4 Văn Anh

C5 Văn C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC CN Anh Văn Văn S1 SHDC Tin Địa Tin Toán

S2 SHCN Sử Lý Tin Văn S2 SHCN HĐTN Địa Văn CN

S3 Văn Anh Lý CN S3 Địa Toán Anh Văn Sử

S4 HĐTN Anh Sử Sử S4 Anh Anh Anh Sử Sử

S5 Sử S5 Văn CN

C1 Anh Toán Tin C1 Q.Phòng Văn

C2 Q.Phòng Văn Toán Toán C2 Địa Sử Văn

C3 T.Dục Văn Địa Địa Toán C3 Văn Lý Toán

C4 T.Dục Địa Địa Toán C4 T.Dục Lý Toán

C5 C5 T.Dục Toán

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC CN CN T.Dục S1 SHDC Q.Phòng Toán Địa Toán

S2 SHCN Hóa Địa T.Dục S2 SHCN HĐTN Toán Địa CN

S3 Sử Địa Văn S3 Văn Tin Toán Văn

S4 Địa Văn Văn S4 Văn Anh Hóa

S5 Hóa S5

C1 Văn Toán Tin Anh C1 Tin Văn CN Văn

C2 Anh Sử HĐTN Địa Toán C2 Sử Văn Sử Sử

C3 Tin Văn Toán Toán Toán C3 T.Dục Anh Địa Sử

C4 Q.Phòng Văn Anh Sử C4 T.Dục Anh Địa Hóa

C5 Anh Sử C5 Toán Anh

Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hữu Tùng   - Chủ nhiệm        : Phùng Đức Ngọc
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TKB 30/9 TKB 30/9

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

  - Tên lớp    : 12A6   - Tên lớp    : 12A7

  - Tên lớp    : 12A8   - Tên lớp    : 12A9

  - Chủ nhiệm        : Dương Thị Nga   - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hằng Nga
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Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

TKB 30/9 TKB 30/9

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

  - Tên lớp    : 12A10   - Tên lớp    : 12A11

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Mỹ Đức   - Chủ nhiệm        : Vương Thị Phương Thúy
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Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

TKB 30/9 TKB 30/9

TKB 30/9 TKB 30/9

(Từ 30/09/2024) (Từ 30/09/2024)

  - Tên lớp    : 12A12   - Tên lớp    : 12A13
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Trường THPT Lương Văn Can Trường THPT Lương Văn Can

  - Chủ nhiệm        : Đoàn Thị Thương   - Chủ nhiệm        : Hà Thị Hải Huyền
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T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Văn Tin Sử Sử

S2 SHCN Văn Toán Sử Anh

S3 Hóa CN Toán T.Dục Văn

S4 Sử Q.Phòng HĐTN T.Dục Toán

S5 Văn Toán

C1 Anh Địa Văn

C2 Tin Anh Địa Văn

C3 Anh Hóa CN Toán

C4 Địa

C5 Địa
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Trường THPT Lương Văn Can

TKB 30/9

(Từ 30/09/2024)

  - Tên lớp    : 12A14

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hoàng Anh
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